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Biểu phí, lãi suất Thẻ tín dụng quốc tế OCB Mastercard Lifestyle 

*Biểu phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%) 

Stt Loại phí Mức phí 

1.  Phí phát hành Miễn phí 

2.  Phí thường niên  
- Thẻ chính: 399.000 VNĐ/thẻ/năm 

- Thẻ phụ: 199.000 VNĐ/thẻ/năm 

3.  Phí cấp lại PIN 50.000 VNĐ/thẻ/lần 

4.  Phí cấp lại thẻ 100.000VNĐ/thẻ/ lần 

5.  Phí tại máy ATM OCB 

5.1.  Phí rút tiền mặt  4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

5.2.  Phí đổi PIN Miễn phí 

5.3.  Phí truy vấn số dư Miễn phí 

5.4.  Phí in liệt kê 5 giao dịch gần nhất Miễn phí 

6.  Phí tại máy ATM khác OCB 

6.1.  Phí rút tiền mặt khác hệ thống 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

6.2.  Truy vấn số dư 550VNĐ/ lần 

7.  Phí giao dịch tại POS OCB 

7.1.  Phí đổi PIN Miễn phí 

7.2.  Phí truy vấn số dư Miễn phí 

8.  Phí giao dịch tại POS của ĐVCNT khác OCB 

8.1.  Phí rút tiền mặt 
4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VNĐ 

Phụ phí: Theo quy định của ngân hàng thanh toán 

9.  Phí gửi Bảng thông báo giao dịch (BTBGD) theo yêu cầu Chủ thẻ 

9.1.  Qua bưu điện 100.000 VNĐ/tháng 

9.2.  Qua email Miễn phí 

10.  Phí cấp bản sao BTBGD 100.000VNĐ/lần 

11.  Phí thay đổi hạn mức thẻ 100.000VNĐ/lần 

12.  Phí vượt hạn mức thẻ 100.000VNĐ/ kỳ lập BTBGD 

13.  
Phí chậm thanh toán số tiền thanh toán 
tối thiểu 

4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 200.000VNĐ 

14.  Lãi suất  

14.1.  Lãi suất trong hạn 30%/năm 

14.2.  Lãi suất quá hạn 150% Lãi suất trong hạn 

15.  Phí chuyển đổi giao dịch trả góp 

15.1.  Tại đối tác liên kết Miễn phí 

http://www.ocb.com.vn/
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Stt Loại phí Mức phí 

15.2.  Tại đối tác không liên kết 

 Khách hàng đăng ký tham gia ưu đãi phí chuyển 
đổi giao dịch trả góp đối với giao dịch thanh toán 
phí bảo hiểm tại Generali Life và Dai-ichi Life 

 3 tháng: 2% 

 6 tháng: 3% 

 9 tháng: 3% 

 12 tháng: 3% 

 Đối với các giao dịch khác 

 3 tháng: 1% 

 6 tháng: 3% 

 9 tháng: 4% 

 12 tháng: 5% 

16.  Phí chấm dứt trả góp trước hạn Miễn phí 

17.  
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (không áp 
dụng cho giao dịch VNĐ) 

2,95% số tiền giao dịch 

18.  
Phí xử lý giao dịch tại Đại lý nước ngoài 
(áp dụng cho giao dịch VNĐ) 

1% số tiền giao dịch, tối thiểu 6.600 VNĐ 

19.  
Phí thanh lý thẻ trong 12 tháng kể từ 
ngày phát hành 

299.000VNĐ/ thẻ 

20.  Phí xác nhận theo yêu cầu Chủ thẻ 100.000 VNĐ/ lần 

21.  
Phí tra soát giao dịch (được thu khi Chủ thẻ 
khiếu nại không chính xác giao dịch) 

100.000 VNĐ/ lần 

22.  
Phí nhận tiền nhanh qua thẻ MasterCard 
(Money Send)  

Miễn phí 

Ghi chú:  Đối với giao dịch khác VNĐ, hệ thống sẽ tạm phong tỏa khoản dự phòng biến động tỷ 

giá 1,2% trên số tiền giao dịch quy đổi VNĐ khi chủ thẻ thực hiện giao dịch. Khoản dự phòng này 

sẽ được gỡ phong tỏa và số tiền ghi nợ thực tế sẽ được tính toán theo tỷ giá, mức phí hiện hành 

của ngày ghi nợ giao dịch. 
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